
 

1. HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI 
VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 

GIAO THÔNG THỦY NỘI ĐỊA

2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH 
THUỘC KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

SỞ TƯ PHÁP TP.CẦN THƠ
“Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban 

hành Nghị định số 139/2021/NĐ-CP quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giao thông đường thủy nội địa”

Các quy định xử phạt liên quan đến 
khai thác và hoạt động của phương tiện 
trong lĩnh vực giao thông thủy nội địa, cụ 
thể như sau:

Theo quy định tại khoản 1, 2, 4 Điều 4 Nghị định số 
139/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 
thủy nội địa, cụ thể như sau:

- Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa phải chịu một trong các 
hình thức xử phạt chính sau đây:

+ Cảnh cáo;
+ Phạt tiền.
- Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính, tùy 

theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ 
sung sau đây:

+ Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên 
môn, chứng chỉ chuyên môn có thời hạn;

+ Đình chỉ hoạt động có thời hạn;
+ Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được 

sử dụng để vi phạm hành chính.
- Mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính là 

mức phạt tiền đối với cá nhân; trường hợp có cùng một hành vi vi 
phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức 
phạt tiền đối với cá nhân.

Theo Điều 11 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP quy định cụ 

thể như sau:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

mỗi hành vi vi phạm sau đây: 

+ Làm rơi rơm, rạ xuống vùng nước đường thủy nội địa;

+ Buộc súc vật vào báo hiệu đường thủy nội địa, mốc thủy 

chí, mốc đo đạc hoặc mốc giới hạn phạm vi hành lang bảo vệ luồng 

đường thủy nội địa.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với 
mỗi hành vi vi phạm sau đây:

+ Trồng cây, để đồ vật, dựng lều, quán hoặc có hành vi 

khác che khuất hoặc làm hạn chế tác dụng của báo hiệu đường thủy 

nội địa hoặc làm hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương 

tiện;

+ Buộc phương tiện vào báo hiệu đường thủy nội địa, mốc 

thủy chí, mốc đo đạc hoặc mốc giới hạn phạm vi hành lang bảo vệ 

luồng đường thủy nội địa.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với 

hành vi để đồ vật, tre, gỗ trôi tự do trong phạm vi luồng đường thủy 

nội địa.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với 

hành vi để bùn, đất, đá, cát, sỏi hoặc chất thải khác rơi, trôi xuống 

vùng nước đường thủy nội địa.

  - Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối 

với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

+ Tự ý dịch chuyển mỗi báo hiệu đường thủy nội địa, 

mốc thủy chí, mốc đo đạc hoặc mốc giới hạn phạm vi hành lang 

bảo vệ luồng đường thủy nội địa mà chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình sự;
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+ Điều khiển phương tiện hoặc để phương tiện đâm, va 

vào công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa hoặc 

công trình khác trên đường thủy nội địa làm ảnh hưởng đến an 

toàn của công trình hoặc gây cản trở giao thông;

+ Sử dụng chất nổ làm ảnh hưởng đến an toàn của công 

trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa hoặc công trình 

khác trên đường thủy nội địa.

Theo Điều 13 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP quy định 
cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối 

với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

+ Đánh bắt thủy sản, hải sản lưu động hoặc đặt ngư cụ, 

dụng cụ khai thác, nuôi trồng thủy sản, hải sản gây cản trở giao 

thông;

+ Không dỡ, di chuyển ngư cụ, dụng cụ, phương tiện 

khai thác, nuôi trồng thủy sản, hải sản khi chấm dứt hoạt động 

khai thác, nuôi trồng thủy sản, hải sản hoặc không theo thông báo 

của đơn vị quản lý đường thủy nội địa;

+ Thực hiện không đúng phương án bảo đảm an toàn 

giao thông đường thủy nội địa đã được cơ quan có thẩm quyền 

chấp thuận.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 

với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

+ Không có phương án bảo đảm an toàn giao thông 

đường thủy nội địa được cơ quan thẩm quyền chấp thuận;

+ Không thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao 

thông đường thủy nội địa được cơ quan có thẩm quyền chấp 

thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định này;

+ Không có văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm 

quyền về vị trí, phạm vi khai thác, nuôi trồng thủy sản, hải sản.

Ngoài hình thức phạt tiền còn áp dụng biện pháp khắc 

phục hậu quả: buộc di dời ngư cụ, dụng cụ khai thác, nuôi trồng 

thủy sản, hải sản; buộc dỡ bỏ, di dời, thu hẹp ngư cụ, dụng cụ khai 

thác, nuôi trồng thủy sản, hải sản.

123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính 
ph+ Có hành vi làm mất tác dụng của mỗi báo hiệu đường thủy 

nội địa, mốc thủy chí, mốc đo đạc hoặc mốc giới hạn phạm vi 

hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa mà chưa đến mức truy 

cứu trách nhiệm hình sự.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối 

với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

+ Tự ý tháo dỡ cấu kiện hoặc lấy đất, đá của công trình 

thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa mà chưa đến mức truy 

cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đổ bùn, đất, đá, cát, sỏi hoặc chất thải khác xuống 

vùng nước đường thủy nội địa không đúng quy định;

+ Xây dựng công trình, dựng nhà, làm nhà nổi không 

đúng quy định trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thủy 

nội địa hoặc trong phạm vi bảo vệ công trình khác thuộc kết cấu 

hạ tầng đường thủy nội địa.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối 

với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

+ Làm sạt lở kè, đập giao thông;

+ Xây dựng công trình, dựng nhà, làm nhà nổi không 

đúng quy định trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa, khu neo 

đậu.

- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối 

với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

+ Xây dựng công trình, dựng nhà, làm nhà nổi không 

đúng quy định trong phạm vi luồng đường thủy nội địa;

+ Cố ý tạo vật chướng ngại trên luồng đường thủy nội 

địa gây cản trở giao thông mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 

hình sự;

Theo Điều 12 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP quy định 

cụ thể như sau:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối 

với hành vi thực hiện không đúng phương án bảo đảm an toàn 

giao thông đường thủy nội địa được cơ quan có thẩm quyền chấp 

thuận khi khai thác tài nguyên, khoáng sản.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối 

với mỗi hành vi vi phạm sau đây:

+ Không có phương án bảo đảm an toàn giao thông 

đường thủy nội địa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trong 

suốt quá trình khai thác tài nguyên, khoáng sản;

+ Không thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao 

thông đường thủy nội địa được cơ quan có thẩm quyền chấp 

thuận khi khai thác tài nguyên, khoáng sản.

3. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN 
TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHI 

KHAI THÁC TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN

4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN
 TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG
 THỦY SẢN, HẢI SẢN (BÈ CÁ, LỒNG CÁ, ĐĂNG,

 ĐÁY CÁ, BÃI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, HẢI SẢN)


